	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP K1 GIA LAI

(TC LÊN ĐH)

Từ ngày 01/06/2017 đến ngày 15/08/2017

	STT
	Môn học 
	Số tiết
	Thời gian
	Người phụ trách
	SĐT

	1 
	CĐ tâm lý
	30
	10-12/6
	Nguyễn Thị Như Mai
	0912185072

	2 
	PPMTXQ
	60
	13-18/6
	Hoàng Thị Phương
	0988741459

	3 
	CĐ MT
	30
	18-20/6
	Hoàng Thị Phương
	0988741459

	4 
	PP tạo hình
	 60
	22-27/6
	Lê Thanh Thủy 
	0903288512

	5 
	CĐ tạo hình
	30
	28 – 30/6
	Lê Thanh Thủy 
	0903288512

	6 
	PPGDTC
	60
	1-6/7
	Đặng Hồng Phương
	0913397503

	7 
	CĐ GDTC
	30
	7-9/7
	Đặng Hồng Phương
	0913397503

	8 
	GDHMN1
	45
	10-13/7
	Nguyễn Thị Hòa
	0912167226

	9 
	GDHMN2
	60
	14-19/7
	Nguyễn Thị Hòa
	0912167226

	10 
	Tổ chức HĐGD
	30
	20-22/7
	Nguyễn Thị Hòa
	0912167226

	11 
	PP văn
	60
	23-28/7
	Đinh Thanh Tuyến
	0989055424

	12 
	PP toán
	60
	30/7 - 4/8
	Đỗ Thị Minh Liên
	0904065669

	13 
	CĐ toán
	30
	5-7/8
	Đỗ Thị Minh Liên
	0904065669

	14 
	TLHTE1
	45
	8-14/8
	Nguyễn Thị Như Mai
	0912185072

	15 
	TLHTE2
	45
	8-14/8
	Nguyễn Thị Như Mai
	0912185072


Hà Nội, ngày 5  tháng 5 năm 2017
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